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QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SẶP VẠT 

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

 Xét đề của ban quản lý 11 bản trên địa bàn xã Sặp Vạt. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024. 

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

Điều 3. Trưởng bản 11 bản trên xã, Ủy ban nhân dân xã Sặp Vạt, các tổ 

chức liên quan và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT ĐU-HĐND-UBND xã; 

- Như Điều 1; 

- Lưu VT, VH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hoàng 



Danh sách 

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    /10/2024 của UBND xã Sặp Vạt) 

 

Stt Họ tên chủ hộ Địa chỉ Ghi chú 

Bản Hin Nam 56 hộ   

1 Lương Văn Sỹ Hin Nam, Sặp Vạt  

2 Bùi Thị Toàn Hin Nam, Sặp Vạt  

3 Ngô Thị Hồng nhung Hin Nam, Sặp Vạt  

4 Nguyễn Xuân Lên Hin Nam, Sặp Vạt  

5 Nguyễn Phi Hiệp Hin Nam, Sặp Vạt  

6 Hoàng An Hin Nam, Sặp Vạt  

7 Nguyễn Hải Vận Hin Nam, Sặp Vạt  

8 Nguyễn Hữu Văn Hin Nam, Sặp Vạt  

9 Nguyễn Văn Lai Hin Nam, Sặp Vạt  

10 Bùi Thị Loan (Cường) Hin Nam, Sặp Vạt  

11 Vũ Xuân Bảy Hin Nam, Sặp Vạt  

12 Bùi Thị Tý Hin Nam, Sặp Vạt  

13 Vũ Thị Sáu Hin Nam, Sặp Vạt  

14 Trần Văn Lâm Hin Nam, Sặp Vạt  

15 Nguyễn Văn Hùng Hin Nam, Sặp Vạt  

16 Nguyễn Văn Chiến Hin Nam, Sặp Vạt  

17 Phạm Văn Vụ Hin Nam, Sặp Vạt  

18 Chu Hồng Lô Hin Nam, Sặp Vạt  

19 Nguyễn Ngọc Luân Hin Nam, Sặp Vạt  

20 Phạm Hữu Thái Hin Nam, Sặp Vạt  

21 Nguyễn Văn Thời Hin Nam, Sặp Vạt  

22 Nguyễn Văn Cường Hin Nam, Sặp Vạt  

23 Nguyễn Thị Loan Hin Nam, Sặp Vạt  

24 Nguyễn Quang Tuấn Hin Nam, Sặp Vạt  

25 Đinh Văn Hường Hin Nam, Sặp Vạt  

26 Nguyễn Lập Tiến Hin Nam, Sặp Vạt  

27 Vũ Mạnh Thịnh Hin Nam, Sặp Vạt  

28 Nguyễn Ngọc Dương Hin Nam, Sặp Vạt  

29 Nguyễn Ngọc Sơn Hin Nam, Sặp Vạt  

30 Nguyễn Văn Thu Hin Nam, Sặp Vạt  

31 Nguyễn Văn Xuân Hin Nam, Sặp Vạt  

32 Nguyễn Thị Hải Hin Nam, Sặp Vạt  

33 Nguyễn thị Hòa Hin Nam, Sặp Vạt  

34 Nguyễn Văn Tý Hin Nam, Sặp Vạt  

35 Hoàng Thị Hường Hin Nam, Sặp Vạt  

36 Lê Quang Khải Hin Nam, Sặp Vạt  

37 Phạm Thị Yến Hin Nam, Sặp Vạt  

38 Phạm Văn Dân Hin Nam, Sặp Vạt  



39 Phạm Văn Phong Hin Nam, Sặp Vạt  

40 Dương Thị Hải Hin Nam, Sặp Vạt  

41 Nguyễn Văn Hoàn Hin Nam, Sặp Vạt  

42 Phạm Thành Biên Hin Nam, Sặp Vạt  

43 Bùi Thị Loan Hin Nam, Sặp Vạt  

44 Nguyễn Thị Hằng Hin Nam, Sặp Vạt  

45 Nguyễn Văn Duy Hin Nam, Sặp Vạt  

46 Nguyễn Văn Dũng Hin Nam, Sặp Vạt  

47 Nguyễn Thị Thu Hà Hin Nam, Sặp Vạt  

48 Nguyễn Văn Phượng Hin Nam, Sặp Vạt  

49 Nguyễn Văn Kiên Hin Nam, Sặp Vạt  

50 Nguyễn Văn Trung Hin Nam, Sặp Vạt  

51 Nguyễn Đình Khôi Hin Nam, Sặp Vạt  

52 Trần Sách Cường Hin Nam, Sặp Vạt  

53 Nguyễn Văn Nhất Hin Nam, Sặp Vạt  

54 Hà văn Hiệp Hin Nam, Sặp Vạt  

55 Nguyễn Xuân Quang Hin Nam, Sặp Vạt  

56 Đặng Văn Toán Hin Nam, Sặp Vạt  

Bản Khá 82 hộ   

1 Quàng Văn Xuân Bản Khá, Sặp Vạt  

2 Mè Văn Phóm Bản Khá, Sặp Vạt  

3 Quàng Văn Thơm Bản Khá, Sặp Vạt  

4 Quàng văn Đoàn Bản Khá, Sặp Vạt  

5 Quàng Văn Đồng Bản Khá, Sặp Vạt  

6 Quàng Văn Chương Bản Khá, Sặp Vạt  

7 Mè Văn Quyết Bản Khá, Sặp Vạt  

8 Quàng Văn Thành Bản Khá, Sặp Vạt  

9 Quàng Văn Toàn Bản Khá, Sặp Vạt  

10 Quàng Văn Minh Bản Khá, Sặp Vạt  

11 Quàng Văn Ngoãn Bản Khá, Sặp Vạt  

12 Quàng Văn Muồn Bản Khá, Sặp Vạt  

13 Quàng Văn Nuông Bản Khá, Sặp Vạt  

14 Quàng Văn Nguyễn (V) Bản Khá, Sặp Vạt  

15 Quàng Văn Điệp Bản Khá, Sặp Vạt  

16 Quàng Văn Xiểng Bản Khá, Sặp Vạt  

17 Quàng Văn Nhì Bản Khá, Sặp Vạt  

18 Quàng Văn Chính Bản Khá, Sặp Vạt  

19 Quàng Văn Phương Bản Khá, Sặp Vạt  

20 Quàng Văn Bình Bản Khá, Sặp Vạt  

21 Quàng Văn Xum Bản Khá, Sặp Vạt  

22 Quàng Văn Binh (D) Bản Khá, Sặp Vạt  

23 Quàng Văn Đông Bản Khá, Sặp Vạt  

24 Quàng Văn Dương Bản Khá, Sặp Vạt  



25 Quàng Văn Oanh Bản Khá, Sặp Vạt  

26 Quàng Văn Đính Bản Khá, Sặp Vạt  

27 Quàng Văn Lày Bản Khá, Sặp Vạt  

28 Quàng Văn Hiền Bản Khá, Sặp Vạt  

29 Quàng Văn Nó Bản Khá, Sặp Vạt  

30 Quàng Văn Hán Bản Khá, Sặp Vạt  

31 Quàng Văn Tiên Bản Khá, Sặp Vạt  

32 Quàng Văn Cương (T) Bản Khá, Sặp Vạt  

33 Quàng văn Thịnh Bản Khá, Sặp Vạt  

34 Quàng Thị Vắng Bản Khá, Sặp Vạt  

35 Quàng Văn Khoanh Bản Khá, Sặp Vạt  

36 Quàng Văn Niệm Bản Khá, Sặp Vạt  

37 Quàng Văn Mịch Bản Khá, Sặp Vạt  

38 Quàng Văn Khồ Bản Khá, Sặp Vạt  

39 Hoàng Văn Tâm Bản Khá, Sặp Vạt  

40 Hoàng Văn Lý Bản Khá, Sặp Vạt  

41 Hoàng Văn Yên Bản Khá, Sặp Vạt  

42 Quàng Văn Le Bản Khá, Sặp Vạt  

43 Quàng Văn Von Bản Khá, Sặp Vạt  

44 Quàng Văn Bưởng Bản Khá, Sặp Vạt  

45 Quàng Văn Chỉnh Bản Khá, Sặp Vạt  

46 Quàng Văn Ê Bản Khá, Sặp Vạt  

47 Quàng Văn Phanh Bản Khá, Sặp Vạt  

48 Quàng Văn Nguyễn (H) Bản Khá, Sặp Vạt  

49 Quàng Văn Nam Bản Khá, Sặp Vạt  

50 Quàng Văn Ước Bản Khá, Sặp Vạt  

51 Quàng Văn Đao Bản Khá, Sặp Vạt  

52 Quàng Văn Dung Bản Khá, Sặp Vạt  

53 Quàng Văn Thiết Bản Khá, Sặp Vạt  

54 Quàng Văn Thương Bản Khá, Sặp Vạt  

55 Quàng Văn Binh (N) Bản Khá, Sặp Vạt  

56 Quàng Văn Hải Bản Khá, Sặp Vạt  

57 Quàng Văn Long Bản Khá, Sặp Vạt  

58 Quàng Văn Cương (H) Bản Khá, Sặp Vạt  

59 Nguyễn Xuân Phẳng Bản Khá, Sặp Vạt  

60 Quàng Văn Sơn Bản Khá, Sặp Vạt  

61 Quàng Văn Huy Bản Khá, Sặp Vạt  

62 Quàng Văn Đức Bản Khá, Sặp Vạt  

63 Quàng Văn An Bản Khá, Sặp Vạt  

64 Quàng Thị Vần Bản Khá, Sặp Vạt  

65 Quàng Văn tú Bản Khá, Sặp Vạt  

66 Quàng Văn Điện Bản Khá, Sặp Vạt  

67 Quàng Văn Tính Bản Khá, Sặp Vạt  



68 Quàng Văn Păn Bản Khá, Sặp Vạt  

69 Quàng Văn Xám (H) Bản Khá, Sặp Vạt  

70 Mè Văn Đức Bản Khá, Sặp Vạt  

71 Mè Văn Ló Bản Khá, Sặp Vạt  

72 Quàng Văn Quang Bản Khá, Sặp Vạt  

73 Mè Văn Lóng Bản Khá, Sặp Vạt  

74 Quàng Văn Chiến Bản Khá, Sặp Vạt  

75 Quàng Văn Nguyên Bản Khá, Sặp Vạt  

76 Quàng Văn Mạch Bản Khá, Sặp Vạt  

77 Quàng Văn Miền Bản Khá, Sặp Vạt  

78 Quàng Văn Ân Bản Khá, Sặp Vạt  

79 Quàng Văn Bắc Bản Khá, Sặp Vạt  

80 Quàng Văn Chấm Bản Khá, Sặp Vạt  

81 Mùi Văn Hiếu Bản Khá, Sặp Vạt  

82 Quàng Văn Tuấn Bản Khá, Sặp Vạt  

Bản Thín 71 hộ   

1 Lò Văn Ban Bản Thín, Sặp Vạt  

2 Lò Văn Cảnh Bản Thín, Sặp Vạt  

3 Mè Văn Đùa Bản Thín, Sặp Vạt  

4 Quàng Thị Sính Bản Thín, Sặp Vạt  

5 Mè Văn Dũng Bản Thín, Sặp Vạt  

6 Mè Văn Sám Bản Thín, Sặp Vạt  

7 Quàng Văn Thủy Bản Thín, Sặp Vạt  

8 Quàng Văn Binh Bản Thín, Sặp Vạt  

9 Quàng Văn Cường Bản Thín, Sặp Vạt  

10 Quàng Văn Quyết Bản Thín, Sặp Vạt  

11 Lường Văn Yên Bản Thín, Sặp Vạt  

12 Lường Văn Thành Bản Thín, Sặp Vạt  

13 Hoàng Văn Ngọc Bản Thín, Sặp Vạt  

14 Quàng Văn Kiến Bản Thín, Sặp Vạt  

15 Lường Văn Hốc Bản Thín, Sặp Vạt  

16 Quàng Văn Hoa (Ọc) Bản Thín, Sặp Vạt  

17 Quàng Văn Ân Bản Thín, Sặp Vạt  

18 Quàng Văn Hả Bản Thín, Sặp Vạt  

19 Quàng Văn Hồng (Duyên) Bản Thín, Sặp Vạt  

20 Quàng Văn Chung Bản Thín, Sặp Vạt  

21 Lường Văn Thiện Bản Thín, Sặp Vạt  

22 Quàng Văn Huy Bản Thín, Sặp Vạt  

23 Quàng Văn Hón Bản Thín, Sặp Vạt  

24 Quàng Văn Châu Bản Thín, Sặp Vạt  

25 Quàng Văn Hương Bản Thín, Sặp Vạt  

26 Quàng Thị Ỏm Bản Thín, Sặp Vạt  

27 Quàng Văn Chính Bản Thín, Sặp Vạt  



28 Quàng Văn Păn Bản Thín, Sặp Vạt  

29 Quàng Văn Hoa Bản Thín, Sặp Vạt  

30 Mè Thị Kim Bản Thín, Sặp Vạt  

31 Quàng Văn Minh Bản Thín, Sặp Vạt  

32 Quàng Vaưn Triển Bản Thín, Sặp Vạt  

33 Quàng Văn Thích Bản Thín, Sặp Vạt  

34 Quàng Văn Hồng(Loan) Bản Thín, Sặp Vạt  

35 Quàng Văn Dung Bản Thín, Sặp Vạt  

36 Quàng Văn Inh Bản Thín, Sặp Vạt  

37 Quàng Văn Thắng (Minh) Bản Thín, Sặp Vạt  

38 Quàng Văn Chiến Bản Thín, Sặp Vạt  

39 Quàng Văn Đáng Bản Thín, Sặp Vạt  

40 Quàng Văn Viên Bản Thín, Sặp Vạt  

41 Quàng Văn Dũng (Đông) Bản Thín, Sặp Vạt  

42 Quàng Văn Hoa Bản Thín, Sặp Vạt  

43 Quàng Thị Ban Bản Thín, Sặp Vạt  

44 Quàng Văn Thắng (Hiền) Bản Thín, Sặp Vạt  

45 Quàng Văn Dũng (Ngân) Bản Thín, Sặp Vạt  

46 Quàng Văn Chương Bản Thín, Sặp Vạt  

47 Quàng Văn Việt Bản Thín, Sặp Vạt  

48 Quàng Văn Phửa Bản Thín, Sặp Vạt  

49 Quàng Văn Nhọt Bản Thín, Sặp Vạt  

50 Quàng Văn Khánh Bản Thín, Sặp Vạt  

51 Quàng Văn Thần Bản Thín, Sặp Vạt  

52 Quàng Văn Thiện Bản Thín, Sặp Vạt  

53 Quàng Văn Phi Bản Thín, Sặp Vạt  

54 Quàng Văn Vinh Bản Thín, Sặp Vạt  

55 Quàng Văn Hạnh Bản Thín, Sặp Vạt  

56 Quàng Văn Dương Bản Thín, Sặp Vạt  

57 Quàng Văn Diện Bản Thín, Sặp Vạt  

58 Quàng Văn Thắng (Phấn) Bản Thín, Sặp Vạt  

59 Quàng Văn O Bản Thín, Sặp Vạt  

60 Quàng Văn Bình Bản Thín, Sặp Vạt  

61 Quàng Văn Tâm Bản Thín, Sặp Vạt  

62 Quàng Văn Đoàn Bản Thín, Sặp Vạt  

63 Quàng Văn Thịnh Bản Thín, Sặp Vạt  

64 Quàng Văn Phanh Bản Thín, Sặp Vạt  

65 Quàng Văn Tuấn Bản Thín, Sặp Vạt  

66 Quàng Văn Sỹ Bản Thín, Sặp Vạt  

67 Hà Văn Sỹ Bản Thín, Sặp Vạt  

68 Quàng Văn Phánh Bản Thín, Sặp Vạt  

69 Quàng Văn Tĩnh Bản Thín, Sặp Vạt  

70 Quàng Văn Quyết (Đôi) Bản Thín, Sặp Vạt  



71 Quàng Văn Phẩu Bản Thín, Sặp Vạt  

Na Pa 41 hộ   

1 Quàng Văn Chựa Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

2 Quàng Văn Luống Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

3 Quàng Văn Héo Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

4 Quàng Văn E Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

5 Quàng Văn Dân Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

6 Quàng Văn Toàn Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

7 Quàng Văn Bẻo Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

8 Quàng Văn Phóng Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

9 Quàng Văn Hùng Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

10 Quàng Văn Khoa Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

11 Quàng Văn Khái Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

12 Quàng Văn Hồng Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

13 Quàng Văn Phủ Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

14 Quàng Văn Phăn Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

15 Quàng Văn Khù Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

16 Quàng Văn Tủi Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

17 Quàng Văn Hồng Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

18 Quàng Văn Hoà Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

19 Quàng Văn Vần Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

20 Quàng Văn Hiêm Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

21 Quàng Văn Tháng Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

22 Quàng Văn Phanh Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

23 Quàng Thị Tươi Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

24 Quàng Văn Thương Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

25 Quàng Thị Xiểng Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

26 Quàng Văn Nún Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

27 Mè Văn Thành Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

28 Quàng Văn Hoan Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

29 Mè Văn Ân Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

30 Quàng Văn Nam  Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

31 Quàng Văn Hặc Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

32 Quàng Văn Đông Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

33 Quàng Văn Đao Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

34 Quàng Văn Chung Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

35 Quàng Văn Von Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

36 Quàng Văn Xuân Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

37 Quàng Văn Lói Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

38 Quàng Văn Ổng Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

39 Quàng Văn Nam  Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

40 Quàng Văn Đanh Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  

41 Quàng Văn Thương Bản Na Pa, xã Sặp Vạt  



Mệt Sai 130 hộ   

1  Quàng văn Dương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

2  Quàng văn Bun ( q) Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

3  Quàng văn Chiến Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

4  Quàng văn Chính Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

5  Quàng thị Mươi Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

6  Quàng văn Chương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

7  Quàng văn Châu h Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

8  Quàng văn Đông Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

9  Quàng Văn Xuân( q) Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

10  Quàng Văn Sơn  (n) Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

11  Quàng Văn Sơn (x) Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

12  Quàng Thị So Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

13  Quàng văn Xuân (b) Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

14  Hoàng văn Só Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

15  Quàng văn Sướng (x) Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

16  Hoàng Văn Sướng  (b) Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

17  Quàng Văn Sương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

18  Hoang Văn Kiểu Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

19  Quàng Văn Suổi Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

20  Quàng Văn Hùng, s Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

21  Quàng Văn Hặc  Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

22  Quàng Văn hồng, s Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

23  Quàng Thị Lan Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

24  Quàng Văn Phửa Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

25  Quàng  Văn Phượng n Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

26  Quàng Văn phòng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

27  Quàng Văn Phương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

28  Quàng Văn Phớ Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

29  Hoàng Văn Phủ Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

30  Quàng Văn Triển Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

31  Quàng Văn Thiết Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

32  Quàng Văn Thiện Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

33  Quàng  Văn Thính Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

34  Quàng  Văn  Thủy  Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

35  Quàng Văn Thương, v Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

36  Hoàng Văn Tiến, b Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

37  Hoàng Văn Thương ,b  Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

38  Hoàng Văn Tiến n Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

39  Quàng Văn Tiêp Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

40  Quàng Thị Hồng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

41  Quàng Văn Kính Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  



42  Quàng Văn Khuấn Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

43  Quàng Văn Thuỷ ( P) Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

44  Quàng Văn Vân Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

45  Quàng Văn  Vình Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

46  Quàng Văn Viên Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

47  Quàng Văn Khởi Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

48  Hoàng Văn Hồng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

49  Hoàng Văn Việt Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

50  Quàng Văn Mú Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

51  Quàng Văn Nhọt Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

52  Hoàng Văn Ngoãn Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

53  Quàng Văn Tiếng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

54  Quàng Văn Cường (n) Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

55  Quàng Văn Thuận Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

56  Quàng Thị Oanh Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

57  Hoàng Văn Thông Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

58  Lò Văn Ngọc Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

59  Quàng Văn Thân Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

60 Quàng Thị Tình Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

61 Hoàng Văn Thái Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

62 Mè Đình Hiếu Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

63 Lò Văn Phủ Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

64 Quàng Thị Xiểng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

65 Quàng Văn Hùng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

66 Mè Văn Sơn Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

67 Mè Văn Hồi Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

68 Mè Văn Dương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

69 Mè Văn Thảo Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

70 Mè Văn Thành Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

71 Hà Văn Lợi Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

72 Mè Văn Thiết Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

73 Hà Văn Minh Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

74 Hoàng Văn Mới Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

75 Quàng Văn Hồng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

76 Vì Văn Viên Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

77 Mè Văn Đao Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

78 Hoàng Văn Dũng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

79 Quàng văn Hiến Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

80 Quàng Văn Sáng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

81 Quàng Văn Hoà Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

82 Mè Văn Cường Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

83 Hoàng Văn Nghiệp Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

84 Lù Thị Nho Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  



85 Hà Văn Bình Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

86 Mè Thị Ngoãn Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

87 Quàng Văn Thiện Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

88 Quàng Văn Kẻo Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

89 Quàng Văn Hùng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

90 Quàng văn Thắng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

91 Mè Văn Tình Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

92 Quàng Văn Xùm Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

93 Mè Thị Bương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

94 Quàng Văn Hoàng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

95 Lò Văn Tố Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

96 Lê Tự Long Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

97 Hoàng Mạnh Cường Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

98 Lò Văn Khánh Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

99 Đào Văn Chỉnh Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

100 Lê Văn Thành Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

101 Lê Văn Tiến Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

102 Nguyễn Văn Mạnh Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

103 Phạm Văn Tới Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

104 Nguyễn Thành Công Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

105 Nguyễn Viết Trung Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

106 Đinh Văn Việt Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

107 Nguyễn Khắc Thọ Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

108 Nguyễn Văn Trung Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

109 Đào Minh Cương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

110 Quàng Thị Giang Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

111 Quàng văn Xuân Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

112 Mè Văn Sáy Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

113 Quàng Văn Khâu Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

114 Lò  văn Thành Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

115 Quàng Văn Hải ( V) Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

116 Quàng Văn Bun Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

117 Quàng văn Nghĩa Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

118 Quàng Văn Chương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

119 Quàng Thị  Hoà Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

120 Mè Văn Chương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

121 Hoàng Văn Đoàn Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

122 Hà Viễn Lâm Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

123 Quàng Văn Viển Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

124 Quàng Văn Thích Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

125 Quàng văn Nhúng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

126 Quàng văn Khâu Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

127 Quàng Văn Lý Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  



128 Mè Văn Vượng Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

129  Quàng văn Dương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

130 Quàng Văn Tương Bản Mệt Sai, xã Sặp Vạt  

Nà Khái 58 hộ   

1 Quàng Văn Chaư Nà Khái, xã Sặp Vạt  

2 Quàng Thị Mai Nà Khái, xã Sặp Vạt  

3 Lừ Văn Chung Nà Khái, xã Sặp Vạt  

4 Hoàng Văn Dũng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

5 Hoàng Văn Hợp Nà Khái, xã Sặp Vạt  

6 Lò Văn Hồng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

7 Hà Thị Phẹt Nà Khái, xã Sặp Vạt  

8 Quàng Văn Duyên Nà Khái, xã Sặp Vạt  

9 Quàng Văn Hải  Nà Khái, xã Sặp Vạt  

10 Quàng Thị Hoa Nà Khái, xã Sặp Vạt  

11 Quàng Văn Thiềng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

12 Lừ Thị Yên Nà Khái, xã Sặp Vạt  

13 Lò Thị Xướng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

14 Quàng Văn Dùng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

15 Hà Thị Sướng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

16 Quàng Văn Phủ Nà Khái, xã Sặp Vạt  

17 Vì Thị Bình Nà Khái, xã Sặp Vạt  

18 Quàng Văn Thuận Nà Khái, xã Sặp Vạt  

19 Quàng Thị Thanh Nà Khái, xã Sặp Vạt  

20 Quàng Văn Cương Nà Khái, xã Sặp Vạt  

21 Hà Văn Tuấn Nà Khái, xã Sặp Vạt  

22 Nguyễn Đức Trọng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

23 Vũ Xuân Đạt Nà Khái, xã Sặp Vạt  

24 Hoàng Đại Thắng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

25 Quàng Thị Linh Nà Khái, xã Sặp Vạt  

26 Lê Thị Thung Nà Khái, xã Sặp Vạt  

27 Quàng Văn Phong Nà Khái, xã Sặp Vạt  

28 Quàng Văn Phớ Nà Khái, xã Sặp Vạt  

29 Quàng Văn Thắng L Nà Khái, xã Sặp Vạt  

30 Quàng Văn Luống Nà Khái, xã Sặp Vạt  

31 Quàng Văn Việt Nà Khái, xã Sặp Vạt  

32 Quàng Văn Công Nà Khái, xã Sặp Vạt  

33 Quàng Thị Inh Nà Khái, xã Sặp Vạt  

34 Quàng Thị Mai Nà Khái, xã Sặp Vạt  

35 Quàng Văn Phích Nà Khái, xã Sặp Vạt  

36 Quàng Văn Sớ Nà Khái, xã Sặp Vạt  

37 Quàng Văn Hoàng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

38 Quàng Văn Thành Nà Khái, xã Sặp Vạt  

39 Quàng Văn  Chính Nà Khái, xã Sặp Vạt  



40 Quàng Văn Hùng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

41 Quàng Văn Cường Nà Khái, xã Sặp Vạt  

42 Hà Thị Đỏ Nà Khái, xã Sặp Vạt  

43 Hà Văn Dong Nà Khái, xã Sặp Vạt  

44 Lêm Văn Thương Nà Khái, xã Sặp Vạt  

45 Hà Trung Đông Nà Khái, xã Sặp Vạt  

46 Lưu Quang Đông Nà Khái, xã Sặp Vạt  

47 Hà Văn Quỳnh Nà Khái, xã Sặp Vạt  

48 Cầm Văn Son Nà Khái, xã Sặp Vạt  

49 Quàng Thị Vân (Q) Nà Khái, xã Sặp Vạt  

50 Hà Văn Phớ Nà Khái, xã Sặp Vạt  

51 Hoàng Văn Ẻn Nà Khái, xã Sặp Vạt  

52 Quàng Văn Nam Nà Khái, xã Sặp Vạt  

53 Quàng Văn Ngọc Nà Khái, xã Sặp Vạt  

54 Lò Văn Lấm Nà Khái, xã Sặp Vạt  

55 Quàng Văn Siểng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

56 Đinh Việt Phương Nà Khái, xã Sặp Vạt  

57 Hà Thị Phương Nà Khái, xã Sặp Vạt  

58 Nguyễn Duy Hoàng Nà Khái, xã Sặp Vạt  

    

Bản Khóng 59 hộ   

1 Quàng Văn Tướng Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

2 Quàng Văn Mạnh Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

3 Quàng Văn Tài Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

4 Quàng Văn Đông Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

5 Quàng Văn An Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

6 Quàng Văn Toàn Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

7 Quàng Văn Thuận Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

8 Quàng Thị Phượng Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

9 Quàng Thị Thúy Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

10 Quàng Văn Hít Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

11 Lò Thị Giáp Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

12 Quàng Thị Mâng Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

13 Quàng Văn Nún Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

14 Quàng Thị Phúc Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

15 Hoàng Văn Hạnh Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

16 Hoàng Văn Phủ Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

17 Hoàng Văn Sinh Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

18 Hoàng Văn Sơn Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

19 Quàng văn Nam Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

20 Quàng Văn Đăm ( Xuyên) Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

21 Quàng Văn Chỉnh Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

22 Quàng Văn Nghệ Bản Khóng, xã Sặp Vạt  



23 Quàng Văn Nam Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

24 Quàng Thị Hặc Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

25 Quàng Văn Hòa Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

26 Quàng Văn Việt Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

27 Hà Thị Phượng Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

28 Lò Thị Phương Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

29 Lò Văn Tấn Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

30 Lò Văn Thành Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

31 Quàng Văn Bình Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

32 Lò Văn Việt Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

33 Lò Văn Phong Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

34 Lò Văn Đức Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

35 Lò Văn Tiến Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

36 Lò Thị Phớ Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

37 Quàng Thị Hạnh Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

38 Lò Văn Hòa Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

39 Lò Văn Giáp Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

40 Lò Văn Quang Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

41 Quàng Văn Khù Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

42 Quàng Văn Thiềng Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

43 Quàng Văn Trường Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

44 Quàng Văn Cường Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

45 Lò Văn Ún Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

46 Lò Văn Nhốc Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

47 Hoàng Thị Nhột Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

48 Lò Văn Thanh Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

49 Lò Văn Bình Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

50 Lò Văn Chung Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

51 Quàng Văn Phong Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

52 Lò Thị Xướng Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

53 Lò Văn Đón Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

54 Lò văn È Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

55 Lò Văn Thành Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

56 Lò Văn Châm Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

57 Quàng Văn Cường Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

58 Lò Văn Sáng Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

59 Lò Thị Chiến Bản Khóng, xã Sặp Vạt  

    

Bản Nghè 85 hộ   

1 Lò Thị Tươi Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

2 Lò Thị Hằng Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

3 Lò Văn Hóa Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

4 Lò Thị Phấn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  



5 Lò Văn Hưng Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

6 Lò Văn Chính Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

7 Lò Thị Hồng Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

8 Lừ Văn Mạnh Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

9 Lừ Văn Lý Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

10 Quàng Văn Chiến Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

11 Lò Văn Triệu Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

12 Lò Văn Chinh Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

13 Lò Văn Hòa Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

14 Lò Văn Toàn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

15 Lò Thị Sướng Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

16 Lò Thị Thanh Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

17 Lò Khánh Phúc Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

18 Lò Văn Dũng Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

19 Lò Văn Thuận Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

20 Lò Văn Bun Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

21 Quàng Văn Năm Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

22 Hoàng Văn Sơn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

23 Lò Thị Thoa Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

24 Lò Văn Thanh Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

25 Lò Thị Bửa Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

26 Lò Văn Đón Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

27 Lò Văn An Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

28 Quàng Văn Quyết Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

29 Quàng Thị Thanh Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

30 Lò Thị Nhiên Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

31 Lò Thị Phong Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

32 Lò Văn Phủ (Liên) Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

33 Lò Văn Hừa Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

34 Vi Quàng Cường Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

35 Vi Quang Tấn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

36 Lò Văn Khâu Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

37 Lò Văn Hặc Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

38 Lò văn Binh Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

39 Quàng văn Sính Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

40 Trần Nhật Nam Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

41 Lò Thị Hiệp Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

42 Lò Văn Đạt Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

43 Quàng Văn Thành Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

44 Hoàng Văn Hòa Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

45 Hoàng Văn Bắc Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

46 Hoàng Văn Thưởng Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

47 Lừ văn Chiến Bản Nghè, xã Sặp Vạt  



48 Lò Chí Công Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

49 Lò Văn Phánh Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

50 Lò Văn Tiện Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

51 Lò Văn Tuấn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

52 Lò Văn Tùng Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

53 Lò Văn Khù Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

54 Quàng Văn Nún Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

55 Quàng Văn Le Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

56 Lò văn Cường (T) Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

57 Lò Văn Kiểm Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

58 Lò Văn Việt (H) Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

59 Quàng Văn Tâm Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

60 Lò Văn Sính Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

61 Lò Văn Thương Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

62 Lò Văn Việt ( C ) Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

63 Lò Văn Bằng Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

64 Lò Văn Kiên Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

65 Lừ Thị Sóng Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

66 Hoàng Văn Vấn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

67 Hoàng Văn Thoán Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

68 Hoàng Văn Viễn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

69 Lò Văn Tú Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

70 Lò Văn viển Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

71 Lò Văn Sơn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

72 Hoàng Mạnh Cường Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

73 Lò Văn Húm Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

74 Hoàng Văn Đông Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

75 Hoàng Trọng Hoàn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

76 Vũ Thị Toàn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

77 Lò Thị Sen Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

78 Lừ Văn Khằm Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

79 Lừ Thị thu Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

80 Quàng Văn Sơn Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

81 Lò Văn Hoa Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

82 Lò Trung Phương Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

83 Lò Văn Tuân Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

84 Hoàng Thị Lửa Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

85 Lò Văn Đức Bản Nghè, xã Sặp Vạt  

    

Bản Bắt Đông 139 hộ   

1 Lò Văn bình Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

2 Lò Văn Nhúng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

3 Vì Văn Sám Bắt Đông, xã Sặp Vạt  



4 Quàng Văn Chiến Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

5 Lò văn Hồng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

6 Lò Văn Le Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

7 Lò Văn DÙng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

8 Lò Văn Phương Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

9 Quàng Thị Ủa Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

10 Lò Văn Hoàng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

11 Lò Văn Hải Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

12 Lò Văn Đoàn Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

13 Lò Văn Quân Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

14 Lò Văn Tiến Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

15 Lò Văn Chương Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

16 Lò Văn Chính Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

17 Quàng Thị Hóa Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

18 Hoàng Văn Cường Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

19 Hoàng Văn Thanh Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

20 Hoàng Văn Hạnh Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

21 Lò Thị Điêu Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

22 Lò Hải Hiên Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

23 Quàng Văn Cường ( Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

24 Quàng Văn Kính Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

25 Lò Văn Tuyên Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

26 Lò Văn Thưởng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

27 Lò Văn Thần Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

28 Lò Văn Xiểng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

29 Quàng Văn Quang Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

30 Lừ Thị E Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

31 Quàng Văn Hạnh Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

32 Lò Văn Xuân Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

33 Lò Văn Thắng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

34 Quàng Văn phích Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

35 Quàng Văn Sơn Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

36 Quàng Văn Dũng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

37 Quàng Văn Phầng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

38 Quàng Văn Đao Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

39 Quàng Văn Mâng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

40 Quàng Văn Dương (Mới) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

41 Hoàng Văn Thương Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

42 Hoàng Văn Sơn Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

43 Lò Văn hảy Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

44 Lò Văn Mô Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

45 Quàng Văn Cường (Vân) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

46 Quàng Văn Thắng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  



47 Quàng Văn Dương (L) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

48 Quàng Văn Minh ( Thoa) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

49 Quàng Văn Phóm Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

50 Quàng văn Bình Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

51 Lò Văn Ún Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

52 Lò Văn An Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

53 Quàng Văn Kín ( Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

54 Quàng Văn Kiểu Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

55 Quàng Văn Hồi Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

56 Quàng Văn phúc (D) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

57 Hoàng Văn Hóa Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

58 Hoàng Văn Xuân Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

59 Hoàng Văn Quang Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

60 Vì văn Sơn Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

61 Quàng Văn Hóc Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

62 Hoàng Văn Thành Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

63 Quàng Thị Le Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

64 Quàng Văn Đức Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

65 Lò Văn Đôi ( Sươi) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

66 Lò Văn Ló Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

67 Lò Văn Sáng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

68 Quàng Văn Định Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

69 Quàng Văn Nhọt Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

70 Lò Văn Phủ Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

71 Lò Văn Thành Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

72 Lò Văn Mới Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

73 Lò Văn Sáy Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

74 Lò Văn Đao Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

75 Quàng Văn Sỹ Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

76 Lò Văn Đồng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

77 Lò Văn Xám Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

78 Lò Thị Ngoãn Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

79 Mè Văn Châu Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

80 Lò Văn Lọt Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

81 Lò Văn pản Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

82 Lò Văn Khâu Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

83 Lò Văn Đôi Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

84 Lò Văn Nam Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

85 Lò Văn Xiểng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

86 Lò Văn Bằng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

87 Lò Văn Giầu Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

88 Lò Thị Đăm Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

89 Lò văn Quán Bắt Đông, xã Sặp Vạt  



90 Lò Văn Sái Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

91 Quàng Văn Le Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

92 Lò Văn Xùm Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

93 Mè Văn Ngân Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

94 Quàng Văn Chương Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

95 Mè Văn An Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

96 Lò Văn Hóa Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

97 Quàng Văn Sóng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

98 Quàng Văn phanh Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

99 Lò Văn Cương Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

100 Quàng Văn Khâu Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

101 Quàng Văn Ún ( Đ) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

102 Quàng Văn Mừng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

103 Lò Văn Sáu Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

104 Lò Văn Vần Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

105 Quàng Văn Chim Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

106 Quàng Văn vành Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

107 Lò Văn Ngua Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

108 Quàng Văn Hùng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

109 Quàng Văn Ún (B) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

110 Quàng Văn Ngoãn Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

111 Quàng Văn thưởng Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

112 Lò Thị Phóm Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

113 Quàng Văn Minh ( Phanh) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

114 Quàng Văn Xiểng (V) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

115 Quàng Văn Quý Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

116 Quàng Văn Thắng (Sướng) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

117 Quàng Văn Lái Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

118 Lò Văn Chia Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

119 Quàng Văn Chiến ( Suơi) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

120 Lò Thị Lưa Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

121 Quàng Văn Viển Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

122 Quàng Văn Thông Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

123 Quàng Thị vẵn Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

124 Quàng Văn Hòa Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

125 Quàng Văn Bia Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

126 Quàng Văn kín Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

127 Quàng Văn Phúc (Xùm) Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

128 Quàng Văn Kẻo Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

129 Quàng Văn Hoa Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

130 Quàng Văn Diễn Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

131 Lò Văn Sơn Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

132 Định Thị Quân Bắt Đông, xã Sặp Vạt  



133 Quàng Thị Sang Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

134 Lò Thị hương Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

135 Quàng Văn Cường 

(Nghiệp) 

Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

136 Lò Văn Hải Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

137 Quàng Thị Uyên Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

138 Lò Văn Bông Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

139 Quàng Văn Quyết Bắt Đông, xã Sặp Vạt  

    

Pa Sang 61 hộ Pa Sang, xã Sặp Vạt  

1 Sồng A Sang (Cha) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

2 Sồng A Páo Pa Sang, xã Sặp Vạt  

3 Sồng A Chểnh Pa Sang, xã Sặp Vạt  

4 Sồng Hờ Pó Pa Sang, xã Sặp Vạt  

5 Sồng A Xu Pa Sang, xã Sặp Vạt  

6 Sồng A Di (Ca) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

7 Sồng A Cu Pa Sang, xã Sặp Vạt  

8 Mùa Thị Giông Pa Sang, xã Sặp Vạt  

9 Sồng A Tong ( Phẩu) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

10 Sồng A Nhà Pa Sang, xã Sặp Vạt  

11 Mùa Thị Lau Pa Sang, xã Sặp Vạt  

12 Sồng A Tòng Pa Sang, xã Sặp Vạt  

13 Sồng A Chu Pa Sang, xã Sặp Vạt  

14 Sồng A Vàng (Tu) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

15 Sồng A Trinh Pa Sang, xã Sặp Vạt  

16 Sồng A Thái (L) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

17 Sồng A Pha Pa Sang, xã Sặp Vạt  

18 Sồng A Sáu Pa Sang, xã Sặp Vạt  

19 Sổng A Nủ Pa Sang, xã Sặp Vạt  

20 Sồng A Sang (Dê) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

21 Sồng A Sinh (Lau) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

22 Sồng A Giàng Pa Sang, xã Sặp Vạt  

23 Sồng A Lử Pa Sang, xã Sặp Vạt  

24 Sồng A Phềnh Pa Sang, xã Sặp Vạt  

25 Giàng A Cú Pa Sang, xã Sặp Vạt  

26 Sồng A Trông Pa Sang, xã Sặp Vạt  

27 Sồng A Dơ (tòng) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

28 Sồng A Dê (Ly) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

29 Sồng A Lả Pa Sang, xã Sặp Vạt  

30 Sồng A Tếnh Pa Sang, xã Sặp Vạt  

31 Sồng A Vàng (Dơ) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

32 Sồng A Lềnh Pa Sang, xã Sặp Vạt  

33 Sồng A Say Pa Sang, xã Sặp Vạt  



34 Sồng A Vàng Pa Sang, xã Sặp Vạt  

35 Sồng A Nủ Pa Sang, xã Sặp Vạt  

36 Sồng A Chàu Pa Sang, xã Sặp Vạt  

37 Sồng A Ninh Pa Sang, xã Sặp Vạt  

38 Sồng A vạng Pa Sang, xã Sặp Vạt  

39 Sồng A phong Pa Sang, xã Sặp Vạt  

40 Sồng A Lồng Pa Sang, xã Sặp Vạt  

41 Sồng A Di (tòng) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

42 Sồng A Dếnh Pa Sang, xã Sặp Vạt  

43 Sồng A Thầu Pa Sang, xã Sặp Vạt  

44 Sồng A Thái (Sênh) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

45  Sồng A Dơ (Công) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

46 Sống A Tráng Pa Sang, xã Sặp Vạt  

47 Sồng A Đua Pa Sang, xã Sặp Vạt  

48 Sồng A Ga Pa Sang, xã Sặp Vạt  

49 Sồng A Tủa Pa Sang, xã Sặp Vạt  

50 Sồng A Tòng (Tra) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

51 Sồng A Lâu Pa Sang, xã Sặp Vạt  

52 Sồng A Di (Dê) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

53 Sồng A Trư Pa Sang, xã Sặp Vạt  

54 Sồng A Hải (Dua) Pa Sang, xã Sặp Vạt  

55 Sồng A Chìa Pa Sang, xã Sặp Vạt  

56 Sồng A Hạnh Pa Sang, xã Sặp Vạt  

57 Sồng A Sinh Pa Sang, xã Sặp Vạt  

58 Sồng A Hồ Pa Sang, xã Sặp Vạt  

59 Sồng A Khu Pa Sang, xã Sặp Vạt  

60 Sồng A Lâu Pa Sang, xã Sặp Vạt  

61 Sồng A Lai Pa Sang, xã Sặp Vạt  

    

Bản Đoàn Kết 33 hộ   

1  Sồng A Tống Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

2  Sồng A Páo Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

3  Sồng A Súa Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

4 Sồng Páo Lầu Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

5  Sồng A Phúa Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

6  Vàng A Lo Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

7  Sồng A Ga Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

8  Sồng A Say Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

9  Sồng A Mua Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

10  Vàng A Hải Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

11 Vàng A Say Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

12 Sồng A Tráng Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

13  Sồng A Giàng Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  



14  Sồng A Dếnh Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

15  Sồng A Phành Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

16  Sồng A Dê Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

17 Lường Văn Quốc Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

18 Vì Văn Công Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

19 Vì Thị Tám Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

20 Hoàng Văn Tình Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

21 Hoàng Văn Thiết Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

22 Hoàng Văn Hòa Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

23 Lường Văn Xuân Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

24 Lừ Văn Toàn Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

25 Lường Văn Nọi Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

26 Lừ Văn Thương Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

27 Lừ Văn Thiện Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

28 Quàng Văn Đức Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

29 Lừ Văn Pún Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

30 Lò Văn Xuân Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

31 Lường Thị Khong Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

32 Lường Thi Thu Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

33 Lường Thị Hoa Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạ  

34 Sồng A Tuat Bản Đoàn Kết, xã Sặp Vạt  

 

Tổng cộng trong danh sách có 816 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024
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